
TT Ngày sinh Giới tính
Mã 

vị trí
Số báo danh Trường đào tạo

I

A

1 Nguyễn Quốc Khánh 22/06/1994 Nam 1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

2 Trần Thị Huyền Trâm 12/04/1996 Nữ 3 Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

II

A

1 Lê Minh Hoàng 09/02/1995 Nam 1 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2 Võ Thị Thi Ngọc 07/11/1992 Nữ 2 Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh

3 Dương Vân Mới 26/01/1993 Nữ 2 Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh

4 Đặng Thị Thanh Tâm 21/01/1995 Nữ 2 Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh

5 Võ Thị Phương Trang 10/10/1993 Nữ 2 Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh

6 Trần Thị Mỹ 16/09/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

B

1 Nguyễn Quốc Thắng 22/01/1990 Nam 1 C5NH-184 Đại Học Hoa Sen

2 Nguyễn Thành Ý 02/02/1991 Nam 1 C5NH-266 Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh

3 Trần Thị Cẩm Quy 10/01/1996 Nữ 2 C5NH-166 Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/10/1994 Nữ 2 C5NH-249 Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Thị Kiều Nhi 15/11/1992 Nữ 2 C5NH-142 Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

III

A

1 Đặng Văn Cường 10/03/1996 Nam 1 Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2 Bùi Phương Hà 09/10/1995 Nữ 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội

3 Trần Thị Phương Liên 03/03/1994 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

4 Trương Hoàng Phương Chi 10/10/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

5 Đoàn Thị Hồng Hạnh 02/01/1994 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TẠI CỤM 5 - ĐÀ NẴNG

 Họ và tên

CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CỤM 5
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6 Lê Thị Cẩm Giang 17/12/1994 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

7 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/08/1994 Nữ 2
Đại học Ngoại thương Cơ sở II 

- TP Hồ Chí Minh

8 Ngô Ngọc Quỳnh 24/09/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

9 Trần Thị Thùy Linh 10/07/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

10 Nguyễn Thị Huyền Thương 18/08/1996 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

11 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/08/1994 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

B

1 Nguyễn Minh Thắng 01/05/1991 Nam 1 C5NH-183 Đại học Thăng Long

2 Huỳnh Tấn Sang 10/10/1996 Nam 1 C5NH-174 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

IV

A

1 Võ Bích Ngọc 20/11/1995 Nữ 2
Đại học Ngoại thương Cơ sở II 

- TP Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Thị Mai Linh 08/03/1996 Nữ 2
Đại học Ngoại thương Cơ sở II 

- TP Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thu Hằng 12/01/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hồ Thị Xuân Tuyền 22/12/1995 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Lê Thị Thu Hiền 07/11/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

B

1 Trương Nữ Yến Nhi 05/08/1991 Nữ 2 C5NH-143
Đại học Ngoại thương Cơ sở II 

- TP Hồ Chí Minh

2 Huỳnh Thị Hà Ân 03/03/1995 Nữ 2 C5NH-002 Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

3 Huỳnh Thị Thu Hoài 13/02/1994 Nữ 2 C5NH-063 Đại học Tài chính - Marketing 

4 Nguyễn Nhật Linh 01/01/1991 Nữ 2 C5NH-089 Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19/11/1995 Nữ 2 C5NH-149 Học viện Ngân hàng

V

A

1 Trần Trung Nguyên 10/04/1994 Nam 1 Học viện Tài chính

Nguyễn Thị Linh Giang 01/11/1996 Nữ 2 Học viện Tài chính

2 Đặng Minh Huyền 21/10/1996 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

B

1 Võ Quang Thuần 12/01/1989 Nam 1 C5NH-200 Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

2 Trần Quốc Nhật 14/08/1993 Nam 1 C5NH-138 Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển



3 Trần Hữu Bảo Toàn 07/08/1993 Nam 1 C5NH-213 Đại học Đà Nẵng

VI

A

1 Trương Quốc Pháp 16/01/1994 Nam 1 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2 Võ Thị Qùynh Thư 10/08/1990 Nữ 2
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc 

Gia TP Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/10/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

4 Hồ Thị Hiếu 12/08/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

5 Lê Thị Như Ý 23/01/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

6 Phạm Thị Hồng Diễm 01/01/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

7 Nguyễn Trần Châu Nữ 24/10/1992 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

B

1 Huỳnh Tấn Anh Điệp 05/03/1992 Nam 1 C5NH-028 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

VII

B

1 Bùi Văn Lưỡng 30/09/1993 Nam 1 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

2 Tôn Nữ Ngọc Bông 18/02/1990 Nữ 2
Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh

3 Bùi Thanh Phong 01/09/1990 Nam 4 Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

B

1 Nguyễn Quốc Chính 20/12/1994 Nam 1 C5NH-019 Đại Học Tài chính - Kế toán

VIII

B

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/01/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

2 Trương Thị Hoài Thương 04/08/1993 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

B

1 Văn Ngọc Đạt 05/01/1996 Nam 1 C5NH-024 Đại Học Tài chính - Kế toán

2 Nguyễn Văn Ngọc 16/02/1994 Nam 1 C5NH-128
Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh

IX

A

1 Hoàng Mai Anh Đào 05/08/1995 Nữ 2 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

2
Trần Văn Tin 12/09/1991 Nam 4

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP Hồ Chí Minh

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI

CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM



B

1 Bùi Hữu Trí 08/03/1991 Nam 1 C5NH-231 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

2 Nguyễn Mai Trung Lân 09/03/1995 Nam 1 C5NH-081 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

3 Trần Quốc Dũng 28/04/1994 Nam 1 C5NH-032 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

4 Ngô Quang Nhật 01/02/1993 Nam 1 C5NH-141 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

5 Võ Văn Sinh 31/10/1991 Nam 1 C5NH-177 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

6 Võ Quốc Khánh 21/04/1996 Nam 1 C5NH-076 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

7 Đặng Thị Huệ 24/03/1993 Nữ 2 C5NH-071 Học Viện Ngân Hàng

8 Nguyễn Bùi Ngọc Anh 03/07/1995 Nữ 2 C5NH-006 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

9 Nguyễn Lê Minh Tuyền 25/06/1991 Nữ 2 C5NH-250 Đại học Dân lập Phú Xuân

10 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 29/08/1994 Nữ 2 C5NH-004 Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển


